
Phụ lục 2. CƠ CẤU GIỐNG VÀ THỜI VỤ GIEO TRỒNG CÂY VỤ ĐÔNG 2026-2027 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /5/2026 của UBND phường Việt Hòa) 

 

TT Cây trồng 

Diện  

tích 

(ha) 

Thời gian 

sinh trưởng 

(ngày) 

Thời vụ gieo, 

trồng (Dương 

lịch 2026) 

Phương thức  

gieo trồng 

Thời gian 

thu hoạch 
Chân đất 

I Ngô: 1.800      

 

- Ngô tẻ: LVN99, VS36. 

 

115-125 10-15/9 Gieo trực tiếp 
05/01/2027-

20/01/2027 
Đất bãi ngoài đê 

-  Ngô thu bắp ăn tươi và chế biến: Ngô nếp 

HN88, HN68, TBM 18, ADI 668; ngô 

ngọt Sugar 75, SW 1011. 

65-80 (ngày 

thu sau gieo 

25/9-5/10 (vào 

bầu) 
Trồng bầu 

30/11/2026-

15/12/2026 

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 

đất thu hoạch lúa mùa 

II Rau các loại 22.750      

1 Hành củ, tỏi củ 6.500 110-130 25/9-15/10 Trồng trực tiếp 
10/01/2027-

10/02/2027 

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 

đất thu hoạch lúa mùa 

2 Cà rốt: Ti103, VL444. Mahy 79 1.050 100-150 01/9-15/10 Gieo trực tiếp 
15/12/2026-

15/4/2027 

Đất bãi ngoài đê, đất thu hoạch 

rau màu hè thu 

3 

- Cải bắp: Sakata N070, N071, TV25, 

VL560, CA1990, Pakse287.... 

4.500 

75-85 

25/8-31/12 
Ươm cây giống, 

trồng cây con 

30/9/2026-

15/3/2027 

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 

đất thu hoạch lúa mùa - Su hào: B40, Winner, TV16. 45-70 

- Súp lơ: Sakata 1502, Marathone,… 45-75 

4 
Bí xanh, bí ngô: bí xanh số 2, số 5, Bí xanh 

Sặt, bí Nova, Bí đỏ đồng tiền vàng,.. 
1.000 -120 15-25/9 

Gieo trực tiếp, 

trồng bầu 

15/12/2026-

20/01/2027 

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 

đất thu hoạch lúa mùa 

5 
Khoai tây: Sinora, Aladin, Atlantic, 

Solara, Marabel. 
1.000 75-85 25/10-15/11 Trồng trực tiếp 

10/01/2027-

10/02/2027 

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 

đất thu hoạch lúa mùa 

6 Rau, đậu các loại khác 8.700 - 01/9-31/12 
Gieo trồng trực 

tiếp, trồng bầu 

05/10/2026-

31/3/2027 

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 

đất thu hoạch lúa mùa 

III Cây khác 3.950 - 01/9-31/12 
Gieo trồng trực 

tiếp, trồng bầu 

01/10/2026-

31/3/2027 

Đất bãi ngoài đê, đất thu hoạch 

lúa mùa, rau màu hè thu 
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